
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202001003 NGUYỄN TUẤN ANH 19/05/2002 8.00 7.00 3.00 4.7 D

2 202001008 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 27/12/2002 8.50 7.00 3.00 4.8 D

3 202001026 CHẺO MẨY MY 04/03/2002 9.00 7.50 6.00 6.8 C+

4 202001037 LÊ ĐỨC THẮNG 15/10/2002 9.00 8.00 1.00 3.9 F

5 202001038 YANG THIN 17/08/2002 9.50 9.00 6.00 7.3 B

6 202001043 PHẠM THANH THƯƠNG 06/12/2002 9.50 8.50 3.00 5.3 D+

Điểm thi 

hết môn 60 

%

TB môn 

(TĐ 10)

TB môn 

(TĐ chữ)
Ghi chú

BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP LỚP K9 - D

Học kỳ I - Năm học 2023 - 2024

Điểm quá trình

GIẢNG VIÊN

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

MÔN HỌC : TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

STT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh


